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Họ và tên: .............................. 
Lớp: ....... 

TOÁN 5 – BÀI 4: PHÂN SỐ THẬP PHÂN 

 

 
Bài 1. Điền Có nếu phân số là phân số thập phân, điền Không nếu không phải. 

 a) Phân số !"#"
$"

 là phân số thập phân: ............... b) Phân số %&'%
(!

 là phân số thập phân: ......
......... 

 c) Phân số )%"'
%""

 là phân số thập phân: ............... d) Phân số %*"#
%""

 là phân số thập phân: ......
......... 

 e) Phân số #&)(
%"""

 là phân số thập phân: ............... f) Phân số ''*'
$"

 là phân số thập phân: ......
......... 

 g) Phân số %*&
%""

 là phân số thập phân: ............... h) Phân số *)*&
(

 là phân số thập phân: ............
... 
Bài 2. Điền số tự nhiên thích hợp để chia cả tử số và mẫu số của phân số thứ nhất được phân 
số thứ hai. 

a) Cần chia cả tử số và mẫu số của )%$
()(

 cho ... để được #*
!&

. 

b) Cần chia cả tử số và mẫu số của '*$
!$"

 cho ... để được $(
#"

. 

c) Cần chia cả tử số và mẫu số của ((!
#"

 cho ... để được '!
%'

. 

d) Cần chia cả tử số và mẫu số của )&'
!'*

 cho ... để được %(&
%&)

. 

Bài 3. Quan sát từng sơ đồ rút gọn rồi điền phân số ở ô cuối. 

a)  

b)  

c)  

120
300

10
25

: tử, mẫu cho 12 : tử, mẫu cho 5

264
176

33
22

: tử, mẫu cho 8 : tử, mẫu cho 11

108
252

9
21

: tử, mẫu cho 12 : tử, mẫu cho 3
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d)  

Bài 4. Viết phân số thập phân bằng phân số đã cho và có mẫu số được nêu. 

a) Viết phân số bằng 
!
"#

 và có mẫu số 100: .................................... 

b) Viết phân số bằng 
"$%
"###

 và có mẫu số 10 000: .................................... 

c) Viết phân số bằng 
&'#
"###

 và có mẫu số 10 000: .................................... 

d) Viết phân số bằng 
(!$
"###

 và có mẫu số 10 000: .................................... 

e) Viết phân số bằng 
&&"
"###

 và có mẫu số 10 000: .................................... 

f) Viết phân số bằng 
)
"#

 và có mẫu số 10 000: .................................... 

g) Viết phân số bằng 
'
"##

 và có mẫu số 10 000: .................................... 

h) Viết phân số bằng 
%$
"##

 và có mẫu số 1000: .................................... 

Bài 5. Đọc các phân số thập phân sau. 

a) Phân số 
)&$'
"###

 đọc là .......................................................................................................................................

....... 

b) Phân số 
%!!#
"##

 đọc là .......................................................................................................................................

....... 

c) Phân số 
)%$%
"###

 đọc là .......................................................................................................................................

....... 

d) Phân số 
$(!"
"#

 đọc là .......................................................................................................................................

....... 

e) Phân số 
%'!#
"###

 đọc là .......................................................................................................................................

....... 

f) Phân số 
!%)'
"###

 đọc là ..........................................................................................................................................

.... 

g) Phân số 
%"$*
"#

 đọc là .......................................................................................................................................

....... 

h) Phân số 
"$#'
"##

 đọc là .......................................................................................................................................

....... 

64
80

32
40

: tử, mẫu cho 2 : tử, mẫu cho 8
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Bài 6. Quan sát các lưới trong từng ý và viết phân số thập phân biểu thị tất cả phần đã tô màu. 
a)  Quan sát các lưới sau: 

 

 
Phân số thập phân biểu thị tất cả phần đã tô màu là ............................... 

  
b)  Quan sát các lưới sau: 

 

 
Phân số thập phân biểu thị tất cả phần đã tô màu là ............................... 

  
c)  Quan sát các lưới sau: 

 

 
Phân số thập phân biểu thị tất cả phần đã tô màu là ............................... 

  
d)  Quan sát các lưới sau: 

 

 
Phân số thập phân biểu thị tất cả phần đã tô màu là ............................... 

Bài 7. Rút gọn mỗi phân số sau để được một phân số thập phân. 

a) Rút gọn 
""! !)$
(& ###

 thành phân số thập phân: ........................... 

b) Rút gọn 
)('#
$##

 thành phân số thập phân: ........................... 

c) Rút gọn 
$& %$#
!# ###

 thành phân số thập phân: ........................... 

d) Rút gọn 
$"#
"))#

 thành phân số thập phân: ........................... 

Bài 8. Rút gọn phân số nếu cần rồi điền “lớn hơn 1”, “bằng 1” hoặc “bé hơn 1” vào chỗ trống. 

Lưới 1 Lưới 2 Lưới 3

Lưới 1 Lưới 2 Lưới 3 Lưới 4

Lưới 1 Lưới 2 Lưới 3 Lưới 4

Lưới 1 Lưới 2 Lưới 3
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 a) Sau khi rút gọn, phân số 
"&#
&#

 ............................ b) Sau khi rút gọn, phân số 
"!&
"!&

 ............................ 

 c) Sau khi rút gọn, phân số 
"*%
"%*

 ............................ d) Sau khi rút gọn, phân số 
""!
")$

 ............................ 

Bài 9. Quan sát từng tia số và điền phân số thập phân thích hợp vào ô trống. 

a)  Điền phân số thập phân thích hợp vào ô trống trên tia số: 

 

  
b)  Điền phân số thập phân thích hợp vào ô trống trên tia số: 

 

  
c)  Điền phân số thập phân thích hợp vào ô trống trên tia số: 

 

  
d)  Điền phân số thập phân thích hợp vào ô trống trên tia số: 

 

Bài 10. Điền số thích hợp để viết mỗi phân số thành phân số thập phân có mẫu số 1000 bằng cách nhân cả 
tử số và mẫu số. 

 a) 
***
*#

=
***×.........
*#×.........

=
.........
"###

 b) 
)!'
)

=
)!'×.........
)×.........

=
.........
"###

 

 c) 
*&%
&

=
*&%×.........
&×.........

=
.........
"###

 d) 
%"%
")*

=
%"%×.........
")*×.........

=
.........
"###

 

----HẾT--- 
 
 

516
100

517
100

518
100

519
100

520
100

521
100

522
100

523
100

525
100

526
100

23
100

24
100

25
100

26
100

27
100

29
100

30
100

31
100

32
100

33
100

34
100

869
100

871
100

872
100

873
100

874
100

875
100

876
100

877
100

878
100

748
100

750
100

751
100

752
100

753
100

754
100

755
100

756
100

757
100

758
100


